ĐỀ SỐ 10
Câu 1: Đặt điện tích thử q vào trong điện trường đều có độ lớn E của hai tấm kim loại tích điện trái dấu có độ lớn bằng nhau, song song với nhau và cách nhau một khoảng d. Biểu thức nào dưới đây biểu diễn một đại lượng có đơn vị là vôn?

A. qEd.





B. qE.

C. Ed.





D. Không có biểu thức nào.

Câu 2: Nguyên nhân gây ra điện trở của vật dẫn làm bằng kim loại là

A. do các electron va chạm với các ion dương ở nút mạng.

B. do các electron dịch chuyển quá chậm.

C. do các ion dương va chạm với nhau.

D. do các nguyên tử kim loại va chạm mạnh với nhau.

Câu 3: Điện trở suất của vật dẫn phụ thuộc vào

A. Chiều dài của dây dẫn.

B. Chiều dài và tiết diện vật dẫn.

C. Tiết diện của vật dẫn.

D. Nhiệt độ và bản chất của vật dẫn.

Câu 4: Phát biểu dưới đây không đúng với kim loại?

A. Điện trở suất tăng khi nhiệt độ tăng.

B. Hạt tải điện là các ion tự do.

C. Khi nhiệt độ không đổi, dòng điện tuân theo định luật Ôm.

D. Mật độ hạt tải điện không phụ thuộc vào nhiệt độ.

Câu 5: Thả một electron không vận tốc ban đầu trong một điện trường bất kì (bỏ qua tác dụng của trường hấp dẫn) thì nó sẽ

A. Chuyển động cùng hướng với hướng đường sức điện.

B. Chuyển động từ điểm có điện thế cao đến điểm có điện thế thấp.

C. Chuyển động từ điểm có điện thế thấp đến điểm có điện thế cao.

D. Đứng yên.

Câu 6: Hạt tải điện trong kim loại là

A. Các electron của nguyên tử.

B. Electron ở lớp trong cùng của nguyên tử.

C. Các electron hóa trị đã bay tự do ra khỏi tinh thể.

D. Các electron hóa trị chuyển động tự do trong mạng tinh thể.

Câu 7: Khi nhiệt độ tăng điện trở của kim loại tăng do

A. Số electron tự do trong kim loại tăng.

B. Số ion dương và ion âm trong kim loại tăng.

C. Các ion dương và các electron chuyển động hỗn độn hơn.

D. Sợi dây kim loại nở dài ra.

Câu 8: Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển động có hướng của

A. Các ion dương cùng chiều điện trường.

B. Các ion âm ngược chiều điện trường.

C. Các electron tự do ngược chiều điện trường.

D. Các proton cùng chiều điện trường.

Câu 9: Biết hiệu điện thế UMN = 3 V. Hỏi đẳng thức nào dưới đây chắc chắn đúng?

A. VM = 3 V. 

B. VN = 3 V.

C. VM – VN = 3 V.
D. VN – VM = 3 V.

Câu 10: Chọn câu sai. Công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích
A. Phụ thuộc vào hình dạng đường đi.

B. Phụ thuộc vào điện trường.

C. Phụ thuộc vào điện tích dịch chuyển.

D. Phụ thuộc vào hiệu điện thế ở hai đầu đường đi.

Câu 11: Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là UMN = 40 V. Chọn câu chắc chắc đúng.

A. Điện thế ở M là 40 V.

B. Điện thế ở N bằng 0.

C. Điện thế ở M có giá trị dương, ở N có giá trị âm.

D. Điện thế ở M cao hơn điện thế ở N là 40 V.

Câu 12: Bắn một electron với vận tốc v0 vào điện tường đều giữa hai bản kim loại phẳng theo phương song song, cách đều hai bản kim loại. Electron sẽ

A. Bị lệch về phía bản dương và đi theo một đường thẳng.

B. Bị lệch về phía bản dương và đi theo một đường cong.

C. Bị lệch về phía bản âm và đi theo một đường thẳng.

D. Bị lệch về phía bản âm và đi theo một đường cong.

Câu 13: Bắn một positron với vận tốc v0 vào điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng theo phương song song, cách đều hai bản kim loại. Positron sẽ.

A. Bị lệch về phía bản dương và đi theo một đường thẳng.

B. Bị lệch về phía bản dương và đi theo một đường cong.

C. Bị lệch về phía bản âm và đi theo một đường thẳng.

D. Bị lệch về phía bản âm và đi theo một đường cong.

Câu 14: Q là một điện tích điểm âm đặt tại điểm O, M và N là hai điểm nằm trong điện trường của Q với OM = 10 cm và ON = 20 cm. Chỉ ra bất đẳng thức đúng.

A. VM < VN < 0.

B. VN < VM < 0.
C. VM > VN.

D. VN > VM > 0.

Câu 15: Di chuyển một điện tích q > 0 từ điểm M đến điểm N trong một điện trường. Công AMN của lực điện sẽ càng lớn nếu

A. Đường đi MN càng dài.


B. Đường đi MN càng ngắn.

C. Hiệu điện thế UMN càng lớn.


D. Hiệu điện thế UMN càng nhỏ.

Câu 16: Hai hạt bụi trong không khí, mỗi hạt chứa 
[image: image1.wmf]8

5.10

 electron cách nhau 1 cm. Lực đẩy tĩnh điện giữa hai hạt bằng
A. 
[image: image2.wmf]5

1,44.10.

-

N

 

B. 
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5,76.10N.

-

 
C. 
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1,44.10N.

-

 
D. 
[image: image5.wmf]7

5,76.10N.

-

 

Câu 17: Hai quả cầu nhỏ mang điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 25 cm trong chân không thì tác dụng lên nhau một lực 
[image: image6.wmf]3

9.10N.

-

 Xác định độ lớn điện tích của hai quả cầu đó.

A. 0,1 
[image: image7.wmf]C.

m

 

B. 0,2 
[image: image8.wmf]C.

m



C. 0,15 
[image: image9.wmf]C.

m



D. 0,25 
[image: image10.wmf]C.

m


Câu 18: Tính lực hút tĩnh điện giữa hạt nhân trong nguyên tử hidro với electron trong vỏ nguyên tử. Cho rằng electron này nằm cách hạt nhân 
[image: image11.wmf]11

5,3.10m.

-

 

A. 0,533 
[image: image12.wmf]N.

m

 

B. 5,33 
[image: image13.wmf]N.

m



C. 82 nN.

D. 8,2 nN.

Câu 19: Thế năng của một electron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm là 
[image: image14.wmf]19

4,8.10J.

-

-

 Điện thế tại điểm M là

A. -3 V.


B. +3 V.

C. 2 V.


D. -2 V.

Câu 20: Khi một điện tích q = -2 C di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường thò công của lực điện -24 J. Hiệu điện thế UMN bằng

A. 12 V.


B. -12 V.

C. 3 V.


D. -3 V.

Câu 21: Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là UMN = 50 V. Công mà lực điện tác dụng lên một positron khi nó chuyển động từ điểm M đến điểm N là

A. 
[image: image15.wmf]8

8.10J.

-

-

 

B. +8
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.10J.

-



C. -4,8
[image: image17.wmf]8

.10J.

-



D. +4,8
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.10J.

-


Câu 22: Ở sát mặt Trái Đất, véc tơ cường độ điện trường hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới và có độ lớn vào khoảng 150 V/m. Tính hiệu điện thế giữa một điểm ở độ cao 2,4 m và mặt đất.
A. 720 V.


B. 360 V.

C. 120 V.

D. 750 V.

Câu 23: Một dây hợp kim có điện trở là 
[image: image19.wmf]R5

=W

 được mắc vào hai cực của một pin điện hóa có suất điện động 1,5 V và điện trở trong là 1 
[image: image20.wmf].

W

 Điện trở của các dây nối là rất nhỏ. Trong thời gian 5 phút, lượng hóa năng được chuyển hóa thành điện năng và nhiệt năng tỏa ra ở điện trở R lần lượt là

A. 112,5 J và 93,75 J.



B. 122,5 J và 93,75 J.

C. 112,5 J và 98,75 J.



D. 122,5 J và 98,75 J.

Câu 24: Một acquy có suất điện động vào điện trở trong là 6 V và 
[image: image21.wmf]0,6.

W

 Sử dụng acquy này để thắp sáng bóng đèn dây tóc có ghi 6 V – 3 W. Coi điện trở bóng đèn không thay đổi. Cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế giữa hai cực của acquy lần lượt là

A. 10/21 A và 40/7 V.



B. 0,5 A và 6 V.

C. 10/23 A và 40/9 V.



D. 10/21 A và 40/9 V.

Câu 25: Một mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động 6 V và có điện trở trong 2 
[image: image22.wmf]W

 , các điện trở R1 = 5 
[image: image23.wmf]W

, R2 = 10 
[image: image24.wmf]W

 và R3 = 3 
[image: image25.wmf]W

. Chọn phương án đúng.

A. [image: image173.png]


Điện trở tương đương của mạch ngoài là 15
[image: image26.wmf]W

.

B. Cường độ dòng điện qua nguồn điện là 3 A.

C. Hiệu điện thế mạch ngoài là 5 V.

D. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 là 1,5 V.

[image: image174.png]


Câu 26: Một mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động 6 V và có điện trở trong không đáng kể, các điện trở R1 = R2 = 30 
[image: image27.wmf]W

 và R3 = 7,5 
[image: image28.wmf]W

. Chọn phương án đúng.

A. Điện trở tương đương của mạch ngoài là 6 
[image: image29.wmf].

W

 
B. Hiệu điện thế hai cực nguồn điện là 5 V.

C. Cường độ dòng điện chạy qua R1 là 0,3 A.

D. Cường độ dòng điện chạy qua R3 là 0,8 A.

[image: image175.png]


Câu 27: Một mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện 

có suất điện động 12,5 V và có điện trở trong 0,4
[image: image30.wmf]W

; bóng đèn dây 

tóc Đ1 có ghi số 12V – 6W, bóng đèn dây tóc Đ2 loại 6V- 4,5W; 

Rb là một biến trở. Để các đèn sáng bình thường thì

A. Rb = 16
[image: image31.wmf]W

.



B. không tồn tại Rb.

C. Rb = 10
[image: image32.wmf]W

.



D. Rb = 8
[image: image33.wmf]W

.

[image: image176.emf] 

 

Câu 28: Một mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện 
có suất điện động 12 V và có điện trở trong 0,4
[image: image34.wmf]W

; bóng đèn dây tóc 
Đ1 có ghi số 12 V- 6W, bóng đèn dây tóc Đ2 loại 6V – 4,5W; Rb = 8
[image: image35.wmf]W

. 
Coi điện trở bóng đèn không thay đổi. Hiệu suất và công suất của 
nguồn điện lần lượt là

A. 95 % và 14,4W.


B. 96% và 14,4W.

C. 96% và 12,5W.



D. 95% và 12,5W.

[image: image177.png]


Câu 29: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó bộ nguồn có suất điện động 42,5 V và điện trở trong 1
[image: image36.wmf]W

, điện trở R1 = 10
[image: image37.wmf]W

, R2 = 15
[image: image38.wmf]W

. Điện trở 

của các ampe kế và của các dây nối không đáng kể. Biết 

ampe kế A1 chỉ 1,5 A. Cường độ dòng điện qua mạch là I. 

Tích 
[image: image39.wmf]2

RI

 bằng
A. 56,5 W.



B. 62,5 W.

C. 54,5 W.




D. 19 W.

[image: image178.png]


Câu 30: Cho một nguồn điện có suất điện động 24 V và điện trở 

trong 6
[image: image40.wmf]W

. Có một số bóng đèn loại 6V-3W được mắc thành y dãy 

song song trên mỗi dãy có x bóng đèn, rồi mắc vào nguồn điện đã 

cho thì tất cả các đèn sáng bình thường. Giá trị lớn nhất của xy là

A. 8 với y = 4 và x = 2.


B. 8 với y = 2 và x = 4.

C. 6 với y = 2 và x = 3.


D. 6 với y = 3 và x =2.
Câu 31: Cho một nguồn điện có suất điện động 24 V và điện trở trong 6
[image: image41.wmf]W

. Có 6 bóng đèn dây tóc loại  6 V – 3W, được mắc thành y dãy song song trên mỗi dãy có x bóng đèn rồi vào nguồn điện đã cho thì các đèn đều sáng bình thường và hiệu suất của nguồn khi đó là H. Chọn phương án đúng.

A. y = 2, x = 3 và H = 25%.

B. y = 6, x = 1 và H = 75%.

C. y = 6, x = 3 và H = 75%.

D. y = 6, x = 1 và H = 45%.

[image: image179.png]


Câu 32: Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động 8 V, 

có điện trở trong 2
[image: image42.wmf]W

. Điện trở của đèn dây tóc Đ là 3
[image: image43.wmf]W

; R1 = 3
[image: image44.wmf]W

. Di 

chuyển con chạy C người ta nhận thấy khi điện trở phần BC của biến trở 

AB có giá trị 1 
[image: image45.wmf]W

 thì đèn tối nhất. Điện trở toàn phần của biến trở là

A. 3
[image: image46.wmf]W

.

B. 6
[image: image47.wmf]W

.
C. 7
[image: image48.wmf]W

.
D. 2
[image: image49.wmf]W

.

[image: image180.png]


Câu 33: Cho mạch điện như hình vẽ. Nếu đặt vào AB hiệu điện 
thế 100 V thì người ta có thể lấy ra ở hai đầu CD một hiệu điện 
thể UCD = 40 V và ampe kế chỉ là 1 A. Nếu đặt vào CD hiệu điện 
thế 60 V thì người ta có thể lấy ra ở hai đầu AB hiệu điện thế 
UAB = 15 V. Coi điện trở của ampe kế không đáng kể . Giá trị của 
(R1 + R2 + R3) là

A. [image: image181.png]


60
[image: image50.wmf]W

.

B. 30
[image: image51.wmf]W

.
C. 0
[image: image52.wmf]W

.
D. 120
[image: image53.wmf]W

.
Câu 34: Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó R1 = 2,4
[image: image54.wmf]W

; 

R2 = 14
[image: image55.wmf]W

; R3 = 4
[image: image56.wmf]W

; R4=R5 = 6
[image: image57.wmf]W

; I3 = 3A. Hiệu điện thế 

giữa hai đầu AB, hai đầu R1 và hai đầu R4 lần lượt là UAB, 

UR1 và UR4. Tổng (UAB + UR1+ UR4) gần giá trị nào nhất 
sau đây?

A. 75 V.

B. 35 V.
C. 95 V.
D. 55 V.

[image: image182.png]


Câu 35: Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có điện trở trong 2
[image: image58.wmf]W

. Đèn dây tóc Đ có kí hiệu 7V – 7W; R1 = 18
[image: image59.wmf]W

; R2 = 2
[image: image60.wmf]W

 và Rx là biến trở thay đổi từ 0 đến 100 
[image: image61.wmf]W

. Điều chỉnh giá trị của biến trở để đèn sáng bình thường; đồng thời lúc này công suất tiêu thụ trên đèn là cực đại. Suất điện động của nguồn và giá trị của biến trở khi đó lần lượt là

A. 16 V và 0
[image: image62.wmf]W

.


B. 16 V và 6
[image: image63.wmf]W

.

C. 12 V và 0
[image: image64.wmf]W

.


D. 12 V và 6
[image: image65.wmf]W

.

[image: image183.png]


Câu 36: Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động 
8 V, điện trở trong 2
[image: image66.wmf]W

. Điện trở của đèn dây tóc Đ là 3
[image: image67.wmf]W

; R1 = 3
[image: image68.wmf]W

; 
ampe kế có điện trở không đáng kể. Khi điện trở phần CB bằng 6
[image: image69.wmf]W

 
thì ampe kế chỉ 5/3 A. Điện trở toàn phân của biến trở là

A. 15
[image: image70.wmf]W

.

B. 12 
[image: image71.wmf]W

.
C. 14
[image: image72.wmf]W

.
D. 20
[image: image73.wmf]W

.
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Câu 37: Cho mạch điện như hình vẽ. Đèn dây tóc Đ ghi 12 V- 6 W. 

Nguồn điện có suất điện động 15 V, có điện trở trong 1
[image: image74.wmf]W

 và R1 = 

4,8
[image: image75.wmf]W

. Biến trở Rb có giá trị trong khoảng từ 0 đến 144
[image: image76.wmf]W

. Các tụ 

điện có điện dung 
[image: image77.wmf]12

C2C;C3C.

=m=m

 Coi điện trở của đèn Đ không 

thay đổi. Cho N di chuyển đều từ đầu A đến đầu B của biến trở trong 

thời gian t = 5s. Trong khoảng thời gian đó, cường độ dòng điện tức 

thời qua ampe kế là
A. 
[image: image78.wmf]2A

m

 chiều M đến N.

B. 
[image: image79.wmf]2A

m

 chiều N đến M.

C. 
[image: image80.wmf]14,4A

m

 chiều N đến M.
D. 
[image: image81.wmf]14,4A

m

 chiều M đến N.
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Câu 38: Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động 

18 V, có điện trở trong 4
[image: image82.wmf]W

, R1 = 12
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, R2 = 4
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, R3 = 21
[image: image85.wmf]W

, R4 = 

18
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, R5 = 6
[image: image87.wmf]W

, RĐ = 3
[image: image88.wmf]W

, 
[image: image89.wmf]C2F.

=m

 Biết điện trở ampe kế và dây nối 

không đáng kể. Điện tích của tụ điện và số chỉ ampe kế A lần lượt là

A. 
[image: image90.wmf]8C

m

 và 5/6 A.


B. 
[image: image91.wmf]8C

m

 và 0,8 A.

C. 
[image: image92.wmf]6C

m

 và 5/6A.


D. 
[image: image93.wmf]6C

m

 và 0,8 A.

[image: image186.png]


Câu 39: Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động 
[image: image94.wmf]6,6V,

x=

 điện trở trong r = 0,12
[image: image95.wmf]W

; bóng đèn Đ1 loại 6 V – 3W; bóng đèn Đ2 loại 

2,5 V – 1,25W. Coi điện trở của bóng đèn không thay đổi. Điều 

chỉnh R1 và R2 để có các bóng đèn Đ1 và Đ2 sáng bình thường. 

Giá trị của (5R1 + R2) là
A. 7,48
[image: image96.wmf]W

.
B. 9,4
[image: image97.wmf]W

.
C. 7,88
[image: image98.wmf]W

.
D. 7,25
[image: image99.wmf]W

.
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Câu 40: Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó 
[image: image100.wmf]12V;

x=

 r 

= 0,5 
[image: image101.wmf]W

; R1 = 1
[image: image102.wmf]W

; R2 = R3 = 4
[image: image103.wmf]W

; R4 = 6
[image: image104.wmf]W

. Chọn phương 

án đúng.
A. Cường độ dòng điện trong mạch chính là 2 A.

B. Hiệu điện thế giữa hai đầu R3 là 6,4 V.

C. Hiệu điện thế giữa hai đầu R4 là 5 V.

D. Công suất của nguồn điện là 144 W.
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Câu 12: Chọn B.
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Câu 14: Chọn A.
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Câu 15: Chọn C.

Từ: 
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Câu 16: Chọn D.

Độ lớn điện tích mỗi hạt bụi: 
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Lực tương tác Cu-lông: 
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Câu 17: Chọn D.

Từ: 
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Câu 18: Chọn C.

Tính: 
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Câu 19: Chọn B.

Tính: 
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Câu 20: Chọn A.

Tính: 
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Câu 21: Chọn B.

Từ: 
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Câu 22: Chọn B.

Tính: 
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Câu 23: Chọn A.

Tính: 
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Câu 24: Chọn A.

Tính: 
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Từ: 
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Câu 25: Chọn D.

Từ: 
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Câu 26: Chọn D.

Phân tích đoạn mạch: 
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Tính: 
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Từ 
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Câu 27: Chọn D.

Tính: 
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Thử lại định luật Ôm:
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Câu 28: Chọn B.

Tính: 
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Câu 29: Chọn B.

Phân tích đoạn mạch: R nt (R1//R2).

Tính: 
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Tính: 
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Câu 30: Chọn A.

Tính: 
[image: image130.wmf](
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Khi các đèn sáng bình thường: 
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Định luật Ôm toàn mạch: 
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[image: image188.png]


Câu 31: Chọn C.

Tính: 
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Khi các đèn sáng bình thường: 
[image: image135.wmf]6
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Định luật Ôm toàn mạch: 
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Câu 32: Chọn A.

Vẽ lại mạch điện.

[image: image138.png]



Tính: 
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Câu 33: Chọn D.

Đặt vào A và B hiệu điện thế 100 V thì đoạn mạch (R3 nt R2) // R1, I3 = I2 = IA = 1 A;


[image: image142.wmf](

)

(

)

2

2

3

3

33

40

60

ì

==W

ï

ï

Þ

í

-

ï

===W

ï

î

CD

ABCD

U

R

I

UU

U

R

II

 

Đặt vào C và D hiệu điện thế 60 V thì đoạn mạch có (R3 nt R1) //R2.
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Câu 34: Chọn A.

Phân tích đoạn mạch: 
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Tính: 
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Từ: 
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Câu 35: Chọn A.

Vẽ lại mạch điện.

[image: image147.png]
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Tính: 
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Hàm nghịch biến trên đoạn [0;100] nên giá trị cực đại khi x = 0 
[image: image151.wmf]max
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 và lúc này đèn sáng bình thường nên 
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[image: image189.png]


Câu 36: Chọn B.

Vẽ lại mạch điện (chập A với B).

Tính: 
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)

1

11

8412

.

1760

-

Þ==Þ====

+-

ABCABCABCABCABC

N

AC

NACACABCACABCAC

R

UIRRR

IR

EU

II

RrRRRRRRR

 


[image: image155.wmf](
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Câu 37: Chọn D.

Tính: 
[image: image156.wmf](
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Tính: 
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Đặt: 
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Điện tích tại M: 
[image: image159.wmf](
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 Điện tích tại M giảm 
[image: image161.wmf]Þ

 Dòng điện chạy qua ampe kế theo chiều từ M đến N với cường độ:
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[image: image190.png]


Câu 38: Chọn A.

Tính: 
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Câu 39: Chọn B.

Tính: 
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Vì 
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Điện trở toàn mạch:
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Câu 40: Chọn B.

Chập N với A thì mạch ngoài có dạng ((R2//R3)nt R1) // R4.
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Tính: 
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Tính: 
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